
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM Biểu số 4
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI 
NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BHXH ngày 30 tháng 11 năm 2024 của BHXH tỉnh Bình Định
ĐVT: đồng

Số TT Nội dung Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt

I Quyết toán thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y
tế, bảo hiểm thất nghiệp 3,823,573,943,038 3,823,573,943,038

1 Bảo hiểm xã hội bắt buộc 2,144,045,861,786 2,144,045,861,786
2 Bảo hiểm xã hội tự nguyện 77,903,425,107 77,903,425,107
3 Bảo hiểm y tế 1,438,424,371,446 1,438,424,371,446
4 Bảo hiểm thất nghiệp 156,185,124,497 156,185,124,497
5 Lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN 7,015,160,202 7,015,160,202

II Quyết toán chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm
thất nghiệp 2,998,760,533,880 2,998,760,533,880

1 Chi BHXH do NSNN đảm bảo 339,515,980,215 339,515,980,215
2 Chi BHXH bắt buộc do quỹ BHXH đảm bảo 2,480,048,126,177 2,480,048,126,177

2.1 Chi quỹ ốm đau, thai sản 190,487,677,056 190,487,677,056
2.2 Chi quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 14,609,511,968 14,609,511,968
2.3 Chi quỹ hưu trí, tử tuất 2,274,950,937,153 2,274,950,937,153
3 Chi bảo hiểm thất nghiệp 179,196,427,488 179,196,427,488

III Quyết toán chi bảo hiểm y tế 1,270,779,581,204 1,270,779,581,204
1 Chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 1,258,304,996,547 1,258,304,996,547
2 Chi chăm sóc sức khỏe ban đầu 12,474,584,657 12,474,584,657
3 Chi kết dư quỹ để lại tại địa phương

IV Quyết toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 143,879,089,039 143,879,089,039

V Quyết toán thu - chi các quỹ cơ quan
1 Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

Số thu 1,495,018,038 1,495,018,038
Số chi 1,522,545,852 1,522,545,852

2 Quỹ khen thưởng phúc lợi
Số thu 11,077,373,117 11,077,373,117
Số chi 10,254,127,078 10,254,127,078

3 Quỹ bổ sung thu nhập
Số thu 18,903,720,231 18,903,720,231
Số chi 19,545,130,484 19,545,130,484
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CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI 
NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BHXH ngày 30 tháng 11 năm 2024 của BHXH tỉnh Bình Định
ĐVT: triệu đồng

Số TT Nội dung

Tổng cộng Văn phòng BHXH tỉnh Bảo hiểm xã hội huyện
An Lão

Bảo hiểm xã hội Thị Xã
Hoài Nhơn

Bảo hiểm xã hội huyện
Hoài Ân

Bảo hiểm xã hội huyện
Phù Mỹ

Bảo hiểm xã hội huyện
Vĩnh Thạnh

Bảo hiểm xã hội huyện
Tây Sơn

Bảo hiểm xã hội huyện
Phù Cát

Bảo hiểm xã hội thị xã
An Nhơn

Bảo hiểm xã hội huyện
Tuy Phước

Bảo hiểm xã hội huyện
Vân Canh

Số liệu báo
cáo quyết

toán

Số liệu
quyết toán
được duyệt

Số liệu báo
cáo quyết

toán

Số liệu
quyết toán
được duyệt

Số liệu báo
cáo quyết

toán

Số liệu
quyết toán
được duyệt

Số liệu báo
cáo quyết

toán

Số liệu
quyết toán
được duyệt

Số liệu báo
cáo quyết

toán

Số liệu
quyết toán
được duyệt

Số liệu báo
cáo quyết

toán

Số liệu
quyết toán
được duyệt

Số liệu báo
cáo quyết

toán

Số liệu
quyết toán
được duyệt

Số liệu báo
cáo quyết

toán

Số liệu
quyết toán
được duyệt

Số liệu báo
cáo quyết

toán

Số liệu
quyết toán
được duyệt

Số liệu báo
cáo quyết

toán

Số liệu
quyết toán
được duyệt

Số liệu báo
cáo quyết

toán

Số liệu
quyết toán
được duyệt

Số liệu báo
cáo quyết

toán

Số liệu
quyết toán
được duyệt

I Quyết toán thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo
hiểm thất nghiệp 3,823,574 3,823,574 1,610,636 1,610,636 65,607 65,607 408,024 408,024 128,941 128,941 266,515 266,515 70,098 70,098 197,780 197,780 349,579 349,579 395,555 395,555 265,057 265,057 65,783 65,783

1 Bảo hiểm xã hội bắt buộc 2,144,046 2,144,046 1,088,635 1,088,635 29,465 29,465 201,048 201,048 49,126 49,126 117,927 117,927 34,287 34,287 88,507 88,507 176,555 176,555 216,356 216,356 109,916 109,916 32,225 32,225
2 Bảo hiểm xã hội tự nguyện 77,903 77,903 13,694 13,694 6,452 6,452 11,340 11,340 6,685 6,685 9,617 9,617 3,211 3,211 5,661 5,661 6,791 6,791 5,180 5,180 6,540 6,540 2,731 2,731
3 Bảo hiểm y tế 1,438,424 1,438,424 421,964 421,964 27,957 27,957 180,615 180,615 69,922 69,922 130,691 130,691 30,408 30,408 97,267 97,267 153,009 153,009 157,577 157,577 140,305 140,305 28,708 28,708
4 Bảo hiểm thất nghiệp 156,185 156,185 81,604 81,604 1,717 1,717 14,628 14,628 3,144 3,144 8,051 8,051 2,151 2,151 6,068 6,068 12,625 12,625 16,269 16,269 7,819 7,819 2,109 2,109
5 Lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN 7,015 7,015 4,739 4,739 16 16 393 393 64 64 229 229 41 41 276 276 599 599 174 174 476 476 9 9

II Quyết toán chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất
nghiệp 2,998,761 2,998,761 1,435,173 1,435,173 36,346 36,346 257,652 257,652 108,241 108,241 204,161 204,161 43,623 43,623 152,306 152,306 237,146 237,146 254,726 254,726 229,642 229,642 39,743 39,743

1 Chi BHXH do NSNN đảm bảo 339,516 339,516 153,574 153,574 4,717 4,717 47,826 47,826 15,505 15,505 33,202 33,202 6,042 6,042 12,797 12,797 23,060 23,060 20,882 20,882 16,836 16,836 5,075 5,075
2 Chi BHXH bắt buộc do quỹ BHXH đảm bảo 2,480,048 2,480,048 1,102,403 1,102,403 31,629 31,629 209,827 209,827 92,736 92,736 170,960 170,960 37,581 37,581 139,509 139,509 214,086 214,086 233,844 233,844 212,806 212,806 34,668 34,668

2.1 Chi quỹ ốm đau, thai sản 190,488 190,488 88,226 88,226 1,539 1,539 23,851 23,851 3,518 3,518 10,418 10,418 1,568 1,568 6,541 6,541 22,005 22,005 19,910 19,910 10,856 10,856 2,056 2,056
2.2 Chi quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 14,610 14,610 6,471 6,471 52 52 1,124 1,124 284 284 947 947 161 161 607 607 551 551 1,732 1,732 2,554 2,554 127 127
2.3 Chi quỹ hưu trí, tử tuất 2,274,951 2,274,951 1,007,706 1,007,706 30,038 30,038 184,851 184,851 88,934 88,934 159,595 159,595 35,853 35,853 132,362 132,362 191,529 191,529 212,202 212,202 199,396 199,396 32,485 32,485
3 Chi bảo hiểm thất nghiệp 179,196 179,196 179,196 179,196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III Quyết toán chi bảo hiểm y tế 1,270,780 1,270,780 883,358 883,358 5,484 5,484 118,226 118,226 18,928 18,928 32,461 32,461 16,216 16,216 38,835 38,835 48,804 48,804 65,876 65,876 36,011 36,011 6,582 6,582
1 Chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 1,258,305 1,258,305 880,625 880,625 5,199 5,199 116,488 116,488 18,179 18,179 31,091 31,091 15,937 15,937 37,974 37,974 47,383 47,383 64,478 64,478 34,580 34,580 6,371 6,371
2 Chi chăm sóc sức khỏe ban đầu 12,475 12,475 2,734 2,734 285 285 1,738 1,738 748 748 1,370 1,370 279 279 861 861 1,421 1,421 1,398 1,398 1,431 1,431 211 211
3 Chi kết dư quỹ để lại tại địa phương

IV Quyết toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 143,879 143,879 77,421 77,421 3,992 3,992 9,156 9,156 5,682 5,682 7,811 7,811 2,986 2,986 6,579 6,579 9,491 9,491 8,963 8,963 8,511 8,511 3,286 3,286

V Quyết toán thu - chi các quỹ cơ quan
1 Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

Số thu 1,495 1,495 1,495 1,495
Số chi 1,523 1,523 1,523 1,523

2 Quỹ khen thưởng phúc lợi
Số thu 11,077 11,077 11,077 11,077
Số chi 10,254 10,254 10,254 10,254

3 Quỹ bổ sung thu nhập
Số thu 18,904 18,904 18,904 18,904
Số chi 19,545 19,545 19,545 19,545


